Phụ lục 4A
DIỆN TÍCH, CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH

XÃ PHÚ ĐÔNG, HUYỆN NHƠN TRẠCH
(Kèm theo Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND 
ngày 29/5/2013 của HĐND huyện Nhơn Trạch)


	STT
	Chỉ tiêu
	Hiện trạng năm 2010
	Quy hoạch đến năm 2020

	
	
	
	

	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu
(%)
	Cấp huyện phân bổ (ha)
	Cấp xã xác định (ha)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu
(%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	2.258,99
	100,00
	
	
	2.258,99
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	1.611,00
	71,32
	818,03
	334,21
	1.152,24
	51,01

	1.1
	Đất lúa nước
	600,97
	37,30
	341,77
	
	341,77
	29,66

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	447,45
	27,77
	
	334,21
	334,21
	29,01

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	538,58
	33,43
	464,67
	
	464,67
	40,33

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	24,00
	1,49
	11,59
	
	11,59
	1,01

	2
	Đất phi nông nghiệp
	647,99
	28,68
	624,54
	482,21
	1.106,75
	48,99

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,93
	0,14
	0,91
	
	0,91
	0,08

	2.2
	Đất quốc phòng
	9,55
	1,47
	9,55
	
	9,55
	0,86

	2.3
	Đất an ninh
	-
	-
	0,17
	
	0,17
	0,02

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	21,79
	3,36
	40,57
	
	40,57
	3,67

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	-
	-
	-
	
	-
	-

	2.7
	Đất di tích danh thắng
	1,66
	0,26
	1,66
	
	1,66
	0,15

	2.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	-
	-
	0,20
	
	0,20
	0,02

	2.9
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	5,30
	0,82
	5,30
	
	5,30
	0,48

	2.10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	2,62
	0,40
	1,53
	
	1,53
	0,14

	2.11
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	-
	-
	-
	
	-
	-

	2.12
	Đất sông, suối
	494,67
	76,34
	
	482,21
	482,21
	43,57

	2.13
	Đất phát triển hạ tầng
	53,38
	8,24
	197,71
	
	197,71
	17,86

	 
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	 
	  - Đất cơ sở văn hóa
	0,62
	1,16
	0,75
	
	0,75
	0,38

	 
	  - Đất cơ sở y tế
	0,22
	0,41
	0,48
	
	0,48
	0,24

	 
	  - Đất cơ sở giáo dục, đào tạo
	1,71
	3,20
	10,12
	
	10,12
	5,12

	 
	  - Đất cơ sở thể dục - thể thao
	1,25
	2,34
	3,25
	
	3,25
	1,64

	 
	  - Đất hạ tầng còn lại
	49,58
	92,88
	183,11
	
	183,11
	92,62

	2.14
	Đất ở tại nông thôn
	58,09
	2,57
	366,94
	
	366,94
	16,24

	*
	Đất khu du lịch
	-
	-
	62,25
	
	62,25
	2,76

	*
	Đất khu dân cư nông thôn
	141,28
	6,25
	481,24
	
	488,70
	21,63


* Chỉ tiêu quan sát, không cộng vào diện tích tự nhiên./.
Phụ lục 4B
DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

TRONG KỲ QUY HOẠCH 

XÃ PHÚ ĐÔNG, HUYỆN NHƠN TRẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND
 ngày 29/5/2013 của HĐND huyện Nhơn Trạch)

	TT
	Chỉ tiêu
	Cả thời kỳ (ha)
	Giai đoạn 2011 - 2015 (ha)
	Giai đoạn 2016 - 2020 (ha)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	458,76
	443,56
	15,20

	1.1
	Đất lúa nước
	259,20
	252,83
	6,37

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	113,24
	112,84
	0,40

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	73,91
	65,48
	8,43

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	12,41
	12,41
	-

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	-
	-       
	- 


Phụ lục 4C
PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT
TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2011 - 2015

XÃ PHÚ ĐÔNG, HUYỆN NHƠN TRẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND 
ngày 29/5/2013 của HĐND huyện Nhơn Trạch)

	 TT
	Chỉ tiêu
	Diện tích năm 2010
	Diện tích đến các năm

	
	
	
	Năm

2011
	Năm

2012
	Năm

2013
	Năm

2014
	Năm

2015

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	2.258,99
	2.258,99
	2.258,99
	2.258,99
	2.258,99
	2.258,99

	1
	Đất nông nghiệp
	1.611,00
	1.292,67
	1.173,81
	1.172,83
	1.168,81
	1.167,44

	1.1
	Đất lúa nước
	600,97
	405,42
	349,08
	349,08
	348,14
	348,14

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	447,45
	357,05
	335,80
	335,30
	334,61
	334,61

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	538,58
	512,85
	477,34
	476,86
	474,47
	473,10

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	24,00
	17,35
	11,59
	11,59
	11,59
	11,59

	2
	Đất phi nông nghiệp
	647,99
	966,32
	1.085,18
	1.086,16
	1.090,18
	1.091,55

	2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	0,93
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	2.2
	Đất quốc phòng
	9,55
	9,55
	9,55
	9,55
	9,55
	9,55

	2.3
	Đất an ninh
	-
	-
	-
	-
	-
	0,17

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	21,79
	28,05
	40,50
	40,57
	40,57
	40,57

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7
	Đất di tích danh thắng
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66
	1,66

	2.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	-
	-
	-
	-
	-
	0,20

	2.9
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	5,30
	5,30
	5,30
	5,30
	5,30
	5,30

	2.10
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa 
	2,62
	2,30
	1,54
	1,54
	1,54
	1,54

	2.11
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.12
	Đất sông, suối
	494,67
	492,36
	482,21
	482,21
	482,21
	482,21

	2.13
	Đất phát triển hạ tầng
	53,38
	102,83
	183,96
	184,96
	189,49
	190,49

	 
	Trong đó
	
	
	
	
	
	

	 
	  - Đất cơ sở văn hóa
	0,62
	0,62
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75

	 
	  - Đất cơ sở y tế
	0,22
	0,22
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	 
	  - Đất cơ sở giáo dục, đào tạo
	1,71
	1,70
	2,65
	3,65
	4,65
	4,65

	 
	  - Đất cơ sở thể dục - thể thao
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	1,25
	2,25

	 
	  - Đất hạ tầng còn lại
	49,58
	99,04
	179,10
	179,10
	182,63
	182,63

	2.14
	Đất ở tại nông thôn
	58,09
	323,36
	359,55
	359,46
	358,95
	358,95

	*
	Đất khu du lịch
	-
	-
	62,25
	62,25
	62,25
	62,25

	*
	Đất khu dân cư nông thôn
	141,28
	441,93
	479,02
	479,02
	479,02
	479,02


* Chỉ tiêu quan sát, không cộng vào diện tích tự nhiên./.
Phụ lục 4D
KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2011 - 2015

XÃ PHÚ ĐÔNG, HUYỆN NHƠN TRẠCH

(Kèm theo Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND 
ngày 29/5/2013 của HĐND huyện Nhơn Trạch)

	TT
	Chỉ tiêu
	Cả kỳ (ha)
	Phân theo các năm (ha)

	
	
	
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	443,56
	318,33
	118,86
	0,98
	4,02
	1,37

	1.1
	Đất lúa nước
	252,83
	195,55
	56,34
	-
	0,94
	-

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	112,84
	90,40
	21,25
	0,50
	0,69
	-

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	65,48
	25,73
	35,51
	0,48
	2,39
	1,37

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	12,41
	6,65
	5,76
	-
	-
	-

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 
	-
	-
	-
	-
	-
	-


6

